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Lớp Ghi chú

1 1 Lý Ngọc Anh 13/02/2001 4.6 CÐKS26N27
2 2 Mai Thị Ngọc Anh 19/6/2003 5.5 CĐKS28N10
3 3 Nguyễn Trường Anh 26/8/2003 5.3 CĐKS28N10
4 4 Nguyễn Vân Anh 13/6/2001 6.1 CĐKS28N04
5 5 Võ Quốc Anh 04/10/2002 5 CĐKS28N09
6 6 Nguyễn Đặng Gia Bảo 27/12/2003 6.2 CĐKS28N05
7 7 Bùi Thị Như Bình 19/12/2003 6.7 CĐKS28N10
8 8 Trần Thị Minh Châu 22/7/2002 5.2 CĐKS28N05
9 9 Huỳnh Thị Kim Chi 22/7/2002 5.6 CĐKS28N12

10 10 Võ Thị Kim Chi 10/6/2003 4.8 CĐKS28N05
11 11 Nguyễn Thị Kiều Chinh 18/02/2002 4.7 CĐKS28N06
12 12 Huỳnh Phạm Thanh Cường 28/9/2002 4.1 CĐKS27N11
13 13 Hứa Thị Ngọc Diễm 19/10/2003 4.8 CĐKS28N07
14 14 Trần Bảo Dinh 07/8/2003 5.6 CĐKS28N05
15 15 Lương Bội Doanh 09/8/2002 4.8 CĐKS28N02
16 16 Bùi Thị Kiều Dung 29/8/2002 4.9 CĐKS27N11
17 17 Trương Ngọc Dung 09/3/2001 4.2 CÐKS26N27
18 18 Lê Thị Hồng Duyên 16/5/2001 4.3 CÐKS26N15
19 19 Nguyễn Tiến Dũng 12/6/2002 4.2 CĐKS28N09
20 20 Nguyễn Kim Dương 11/7/2002 5.2 CĐKS28N12
21 21 Huỳnh Thị Linh Đang 29/6/2003 4.8 CĐKS28N09
22 22 Lê Thị Huỳnh Giao 03/6/2003 6.4 CĐKS28N10
23 23 Huỳnh Anh Hào 28/6/2002 5.2 CĐKS27N06
24 24 Dương Công Hải 01/5/2003 4.6 CĐKS28N08
25 25 Lê Trần Tuấn Hải 17/10/2003 5.2 CĐKS28N09
26 26 Phan Thị Hảo 21/3/2003 6.9 CĐKS28N06
27 27 Huỳnh Thị Kim Hằng 08/8/2002 4.7 CĐKS28N01
28 28 Võ Thị Mỹ Hằng 26/10/2003 4.6 CĐKS28N06
29 29 Đặng Hoài Nhã Hân 30/3/2003 4.6 CĐKS28N05
30 30 Nguyễn Lâm Bảo Hân 28/8/2001 4.8 CĐKS26N49
31 31 Đoàn Trung Hậu 02/9/2001 4.8 CĐKS26N44
32 32 Nguyễn Minh Hoàng 30/4/2002 5.4 CĐKS27N31
33 33 Trần Anh Hoàng 30/7/2003 4.6 CĐKS28N11
34 34 Nguyễn Thắng Huy 05/7/1999 7.3 CĐKS28N07
35 35 Phan Thanh Huy 21/12/2002 4.5 CĐKS28N12
36 36 Võ Thành Huy 12/9/2001 3.5 CĐKS26N37
37 37 Nguyễn Thanh Hùng 26/7/2003 4.7 CĐKS28N08
38 38 Đoàn Thị Kim Hương 04/11/2003 3.6 CĐKS28N07
39 39 Lê Thị Mỹ Hường 22/8/2003 5.4 CĐKS28N08
40 40 Lê Bửu Quốc Khang 30/4/2002 4.7 CĐKS27N38
41 41 Đinh Quốc Kiệt 28/6/2003 6.3 CĐKS28N08
42 42 Hoàng Thị Mỹ Linh 26/8/2003 5.5 CĐKS28N10
43 43 Phạm Nguyễn Phương Linh 14/10/2002 4.2 CĐKS27N30
44 44 Lê Trần Thiên Lộc 23/5/2000 4.8 CĐKS27N10
45 45 Điêu Thị Trúc Mi 19/02/2003 6.8 CĐKS28N03
46 46 Phạm Quế Minh 13/11/2003 6 CĐKS28N04

CĐ_LT_QTKS_T06.2024
Môn thi: Lý thuyết 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2024

BẢNG ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP



47 47 Lê Thị Thanh Ngân 11/7/2002 8.2 CĐKS28N04
48 48 Mai Phạm Trúc Ngân 15/9/2003 7.9 CĐKS28N06
49 49 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 29/8/2002 4.4 CĐKS27N26
50 50 Trần Thị Bích Ngân 12/8/2003 5.5 CĐKS28N07
51 51 Bùi Vũ Bảo Ngọc 22/8/2002 5.2 CĐKS28N09
52 52 Nguyễn Hồng Ngọc 05/7/2002 6.9 CĐKS28N09
53 53 Võ Thị Kim Ngọc 15/11/2003 3.3 CĐKS28N06
54 54 Trần Thị Ánh Nguyệt 23/7/2003 4 CĐKS28N06
55 55 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 17/4/2001 5.3 CĐKS27N31
56 56 Đỗ Quỳnh Khánh Nhi 12/7/2001 4.9 CĐKS28N08
57 57 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi 27/8/2002 6.1 CĐKS28N01
58 58 Nguyễn Thị Yến Nhi 15/8/2003 5.5 CĐKS28N10
59 59 Nguyễn Thị Yến Nhi 28/4/2002 5.9 CĐKS27N28
60 60 Trần Thị Tuyết Nhi 10/01/2001 7.2 CĐKS27N12
61 61 Trương Ngọc Nhi 12/10/2002 4.4 CĐKS27N16
62 62 Võ Ngọc Yến Nhi 28/8/2003 4 CĐKS28N05
63 63 Lê Nguyễn Tâm Như 09/09/2003 4.5 CĐKS28N06
64 64 Nguyễn Thị Quỳnh Như 24/9/2003 7.3 CĐKS28N06
65 65 Phạm Thị Hoàng Oanh 09/02/2001 6 CĐKS27N16
66 66 Ngô Thị Kà Pha 25/8/2002 4 CĐKS28N06
67 67 Nguyễn Chấn Phan 20/12/2002 7.2 CĐKS28N10
68 68 Ngô Hoàng Khắc Phi 13/11/2002 5.1 CĐKS27N32
69 69 Nguyễn Vũ Hoài Phong 21/10/2001 6.2 CĐKS28N01
70 70 Võ Ngọc Túy Phượng 23/12/2002 6.6 CĐKS28N01
71 71 Đỗ Minh Quân 29/10/2003 4.8 CĐKS28N05
72 72 Lê Như Quỳnh 09/10/2003 5.4 CĐKS28N06
73 73 Nguyễn Vũ Như Quỳnh 02/01/2003 5.4 CĐKS28N04
74 74 Đỗ Văn Quý 29/4/2002 6.6 CĐKS28N04
75 75 Vũ Hồng Sơn 17/12/2003 6.4 CĐKS28N05
76 76 Huỳnh Tấn Tài 06/3/2001 3.4 CÐKS26N22
77 77 Trần Thạch Hữu Tài 22/7/2000 6.1 CĐKS27N07
78 78 Huỳnh Đình Tâm 28/02/2002 0 CĐKS27N21
79 79 Đặng Văn Tấn 04/5/2002 3.5 CĐKS27N10
80 80 Châu Mẫn Thanh 12/10/2003 6 CĐKS28N05
81 81 Võ Thị Thảo 09/3/2003 5.3 CĐKS28N08
82 82 Thạch Hoàng Thái 08/6/2001 0 CÐKS26N26
83 83 Phạm Thị Vũ Thi 11/3/2001 4.6 CĐKS27N03
84 84 Võ Thị Huy Thi 02/12/2003 4.5 CĐKS28N08
85 85 Nguyễn Thị Minh Thuỳ 01/5/2003 6.2 CĐKS28N09
86 86 Nguyễn Hồng Thư 25/6/2002 2.5 CĐKS27N27
87 87 Nguyễn Mai Anh Thư 09/3/2003 5 CĐKS28N06
88 88 Nguyễn Thị Anh Thư 07/01/2002 7.1 CĐKS28N08
89 89 Trần Thị Minh Thư 19/11/2003 5.6 CĐKS28N11
90 90 Trần Đức Tiến 16/11/2003 5.3 CĐKS28N08
91 91 Huỳnh Trần Huyền Trang 04/10/1999 5.1 CÐKS26N13
92 92 Nguyễn Thu Trâm 15/9/2003 4.7 CĐKS28N07
93 93 Huỳnh Ngọc Tuyết Trân 17/02/2003 5.8 CĐKS28N05
94 94 Huỳnh Thị Lan Trinh 04/8/2003 6.6 CĐKS28N06
95 95 Nguyễn Minh Trí 15/7/2001 0 CĐKS27N02
96 96 Tạ Thiên Trí 12/7/2000 5.4 CĐKS28N08
97 97 Nguyễn Thanh Trúc 09/11/2003 5.1 CĐKS28N09
98 98 Nguyễn Trung Trực 15/4/2003 4.3 CĐKS28N06
99 99 Dương Trịnh Thanh Tuyền 27/8/2003 6 CĐKS28N10

100 100 Vũ Thị Phương Uyên 30/6/1999 5 CÐKS26N26
101 101 Phạm Dương Thuý Vy 04/12/2003 4.7 CĐKS28N08
102 102 Phạm Ngọc Vy 16/7/2002 5 CĐKS28N01



103 103 Trần Thanh Xuân 04/02/2001 4.3 CĐKS27N28
104 104 Nguyễn Thị Yến 06/7/1998 4.9 CĐKS26N44
105 105 Huỳnh Thị Như Ý 20/10/2002 4.3 CĐKS28N05
106 106 Lê Thị Như Ý 02/4/2003 5.1 CĐKS28N08
107 107 Phạm Tấn Ngọc 08/11/2001 0 5.5 CĐKS27N03
108 108 Nguyễn Hoàng Sơn 18/6/1999 4.6 0 4.3 4.3 CÐKS26N26
109 109 Phùng Thị Diễm Kiều 03/5/2001 4.5 4.5 CĐKS27N12
110 110 Đỗ Thị Mỹ Linh 23/9/2002 4.2 4.4 CĐKS27N12
111 111 Trần Minh Chiến 19/02/2001 4.9 3.3 CĐKS27N14
112 112 Nguyễn Thảo Vy 21/01/2002 4.6 5 CĐKS27N28
113 113 Nguyễn Đình Đan Trường 03/11/2002 4.4 4.2 CĐKS27N29
114 114 Trần Phương Linh 13/11/2002 4.2 4.1 CĐKS27N35
115 115 Lê Vũ Thùy Trang 02/4/2000 0 7.3 CĐKS26N49
116 116 Nguyễn Thị Thu Tài 30/4/2001 4.6 8.7 CĐKS28N01
117 117 Võ Trà My 11/10/2002 4.3 5.4 CĐKS28N04
118 118 Vy Thị Kim Tuyền 14/6/2003 4.3 4.2 CĐKS28N04


